
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU

STT Lớp Họ tên Ghi chú

1 10A1 Nguyễn Lê Gia Bảo 1

2 10A1 Nguyễn Ngọc Gia Hân 1

3 10A1 Nguyễn Thị Trúc Mai 1

4 10A1 Lê Thị Tuyết Nhi 1

5 10A4 Lê Thị Bảo Uyên 1

6 10A5 Lương Nguyễn Hồng Điệp 1

7 10A5 Hoàng Lê Minh Đức 1

8 10A5 Võ Thị Kim Khuê 1

9 10A5 Lê Trần Kim Ngân 1

10 10A5 Trương Thái Ngọc 1

11 10A5 Vương Tường Yến Nhi 1

12 10A5 Phan Thị Quỳnh Như 1

13 10A5 Đỗ Hồng Quyên 1

14 10A5 Nguyễn Thị Hải Yến 2

15 10A6 Trần Thị Quỳnh Như 1

16 10A6 Lê Trần Thanh Vy 1

17 10A7 Hoàng Thị Mỹ Tâm 1

18 10A7 Phan Hồ Quỳnh Như 1

19 10A7 Nguyễn Ngọc Minh Phượng 1

20 10A7 Lâm Hồ Mỹ Thanh 1

21 10A8 Nguyễn Lâm Quốc Huy 1

22 10A8 Dương Xuân Linh 1

23 10A8 Trương Thảo Nguyên 1

24 10A8 Phạm Quỳnh Như 1

25 10A8 Nguyễn Cao Thanh Thủy 1

26 10A8 Hồ Thủy Tiên 1

27 10A8 Bành Tuyết Trinh 2

28 10A8 Nguyễn Ngọc Tường Vi 1

DANH SÁCH

Học sinh tham gia chương trình hướng nghiệp trải nghiệm theo chuyên đề thực tế

ĐỢT 1

- Thời gian: 07g30 đến 11g30, thứ Bảy (03/4/2022) 

- Học sinh có mặt lúc 07g30 tại trường Đại học Văn Lang - 69/68 Đặng Thùy Trâm, 

Phường 13, Bình Thạnh

- Học sinh tập trung tại sảnh trước hội trường Trịnh Công Sơn - gặp thầy Thông 

Minh Tèo để điểm danh

- Giáo viên phụ trách: Thầy Thông Minh Tèo (Sđt: 093 2143732)

- Đề nghị các em có mặt đầy đủ và đúng giờ



STT Lớp Họ tên Ghi chú

29 10A9 Lê Trần Quỳnh Như 1

30 10A9 HoàNg HữU MạNh 1

31 10A9 Nguyễn Thị Diễm Phúc 1

32 10A10 Hồ Ngọc Hân 1

33 10A11 Lưu Gia Hân 1

34 10A12 Đỗ Thị Kiều Ân 1

35 10A12 Nguyễn Trần Anh Thư 1

36 10A12 Trần Đình Trí 1

37 10A14 Nguyễn Ngọc Ánh 1

38 11A1 Nguyễn Thị Việt Hà 1

39 11A1 Đặng Thị Thùy Nhi 1

40 11A1 Nguyễn Khánh Như 1

41 11A1 Chiêm Nguyễn Minh Thư 1

42 11A4 Lê Hữu Minh 1

43 11A6 Tăng Hồ Quỳnh Hương 1

44 11A6 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 1

45 11A6 Nguyễn Hoàng Linh Tú 1

46 11A6 Nguyễn Anh Tuấn 1

47 11A7 Phạm Lê Xuân Nhi 1

48 11A7 Trần Lê Kim Tuyền 1

49 11A7 Bùi Nguyễn Thị Cát Tường 1

50 11A8 Đào Đặng Mỹ An 1

51 11A8 Đỗ Hoàng Nam 1

52 11A8 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 1

53 11A8 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 1

54 11A8 Nguyễn Cao Phi Trâm 1

55 11A8 Nghiêm Hải Yến 1

56 11A11 Nguyễn Thanh Hải 1

57 11A11 Nguyễn Lê Ánh Nguyệt 1

58 11A11 Nguyễn Thị Yến Nhi 1

59 11A11 Nguyễn Thị Anh Thư 1

60 11A13 Nguyễn Lê Quốc Trung 1

61 11A14 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 1

62 11A14 Nguyễn Ngọc Thảo 1

63 12A1 Hoàng Mai Khanh 1

64 12A3 Nguyễn Lê Gia Huy 2

65 12A7 Bùi Hương Giang 1

66 12A7 Nguyễn Ngọc Khánh Hà 1

67 12A7 Nguyễn Thị Kim Hằng 1

68 12A7 Tôn Thất Toàn 1



STT Lớp Họ tên Ghi chú

69 12A10 Huỳnh Lê Thu 1

70 12A11 Nguyễn Đỗ Anh Thư 1

71 12A13 Chử Tiến Đạt 1

72 12A13 Trần Khải Hoàn 1

73 12A13 Tạ Đăng Khoa 1

74 12A13 Đặng Tuyết Minh 1

75 12A13 Lâm Mỹ Ngân 1

76 12A13 Nguyễn Quang Phú 1

77 12A13 Phạm Văn Anh Thy 1

78 12A15 Bùi Lý Phi Khanh 1


